
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, Lô 06 khu 4 – 1CC tuyến phố Láng Hạ, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI CÁT TƯỜNG

0109048497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
-Bán buôn đồ uống có cồn
-Bán buôn đồ uống không có cồn
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá.

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI 
CÁT TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI CAT TUONG INVESTMENT AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI CAT TUONG IAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886 006 622                      
Email: cessq12@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4652

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động  đấu giá.

4669

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ uống có cồn
-Bán lẻ đồ uống không có cồn
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723

14. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

4741

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Hoạt động nhà nước cấm

4742

18. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

19. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

23. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Hoạt động kinh doanh vàng và kinh doanh xăng dầu.

4773
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1.000.000.000 VNĐ

27. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm.

4774

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

30. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa và kinh doanh đa cấp

4791

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

34. Xuất bản phần mềm
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm.

5820

35. Hoạt động viễn thông khác
Loại trừ:
- Hoạt động Nhà nước cấm.
- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực 
hiện cung cấp dịch vụ).

6190

36. Lập trình máy vi tính
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm.

6201

37. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Loại trừ: Hoạt động nhà nước cấm

6209

38. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)

6312

39. Quảng cáo
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

7310

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

41. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Loại trừ: Hoạt động nhà nước cấm

8220

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
KIM DUNG

D312 Imperia Garden 
143 Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

650.000.000 65,000 C3374564

2NGUYỄN 
NGỌC 
HƯNG           
   

Xóm 1, Giang Cao, 
Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

350.000.000 35,000 001080003284

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C3374564
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: D312 Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Phường 
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: D312 Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM DUNG                Nữ

21/08/1982 Kinh Việt Nam

23/05/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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